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I Xã Tân Thành 5.654 5.638 99,72% 1 0,02% 5.620 99,40% 115 2,03% 328 5,80%

1 Xuân Lai
132 132

100,00% 0

0,00%
132

100,00% 0 0,00% 0 0,00%

2 Mỏn Hạ
132 132

100,00% 0

0,00%
132

100,00% 0 0,00% 0 0,00%

3 Mỏn Thượng
116 115

99,14% 0

0,00%
115

99,14% 0 0,00% 0 0,00%

4 Trạng Đài
143 143

100,00% 0

0,00%
143

100,00% 0 0,00% 0 0,00%

5 Bạch Thạch
189 189

100,00% 0

0,00%
189

100,00% 0 0,00% 0 0,00%

6 Thòng Bong
126 126

100,00% 0

0,00%
126

100,00% 0 0,00% 0 0,00%

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN THAM GIA VÀO DỰ THẢO ĐỀ ÁN SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI XÓM 

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN THÀNH NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 372/BC-UBND ngày 19/6/2026  của Ủy ban nhân dân xã Tân Thành)

Các ý kiến khác tham gia Ghi chúTT Xóm

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến Ý kiến khác
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7 Xóm Châu
76 76

100,00% 0

0,00%
76

100,00% 0 0,00% 0 0,00%

8 Xóm Trại 114 114 100,00% 0 0,00% 113 99,12% 0 0,00% 0 0,00%

9 La Đuốc
71 71

100,00% 0

0,00%
71

100,00% 0 0,00% 0 0,00%

10
La Đao 163 162 99,39% 0 0,00% 162 99,39% 0 0,00% 0 0,00%

11 Quyết Tiến 123 123 100,00% 0 0,00% 123 100,00% 0 0,00% 116 94,31%

Có 123 cử tri đại diện hộ gia đình 

tham gia ý kiến. Trong có 123 cư tri 

đồng ý với phương án sắp xếp 3 xóm; 

Có 7  Cư tri đại diện hộ gia đình đồng 

ý với tên  gọi: Minh Sơn, còn lại 116 

cư tri đại diện hộ không đồng lấy tên 

Minh Sơn đề nghị lấy tên Đèo Khê

12

Đèo Khê 173 173 100,00% 0 0,00% 173 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
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13 Bờ La 94 94 100,00% 0 0,00% 94 100,00% 0 0,00% 57 60,64%

Có 94 cử tri đại diện tham gia ý kiến 

đồng ý với phương án sắp xếp, tổ 

chức lại 3 xóm. Trong đó có 37  cư tri 

đại diện hộ gia đình đồng ý với tên  

gọi: Minh Sơn, còn lại 57 cư  tri đại 

diện hộ gia đình không đồng ý lấy tên 

Minh Sơn và đề nghị lấy tên Đèo Khê

14 Núi Chùa 145 145 100,00% 0 0,00% 145 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

15 Hải Minh 180 180 100,00% 0 0,00% 180 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

16 Đồng Tân 80 80 100,00% 0 0,00% 80 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

17 Xóm Giếng mật 110 110 100,00% 0 0,00% 110 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

18 Xóm Vầu 224 224 100,00% 0 0,00% 224 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

19 Xóm Hân 234 229 97,86% 0 0,00% 218 93,16% 11 4,70% 0 0,00%

20 Xóm Vực Giảng
151 151

100,00% 0
0,00%

151
100,00% 0 0,00% 0 0,00%

21 Xóm Đồng Ca 119 119 100,00% 0 0,00% 118 99,16% 1 0,84% 0 0,00%

22 Xóm Thanh Lương250 250 100,00% 0 0,00% 250 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

23 Xóm Tè 148 148 100,00% 0 0,00% 148 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

24 Xóm Ngò
179 179

100,00% 0
0,00%

178
99,44% 0 0,00% 0 0,00%
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25 Xóm U 135 135 100,00% 0 0,00% 135 100,00% 0 0,00% 40 29,63%

Tổng số cử tri đại diện hộ tham gia 

ý kiến: 135 cư tri. Trong đó: Đồng 

ý phương án sắp xếp 2 xóm U và 

xóm Giàn; Nhưng để đảm bảo 

thuận với lòng dân và tính khách 

quan đề xuất đặt tên xóm  là xóm 

Tiên La; 

26 Xóm Giàn 168 168 100,00% 0 0,00% 168 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Đồng ý phương án sắp xếp 2 xóm 

U và xóm Giàn; Nhưng để đảm 

bảo khách quan đề xuất đặt tên 

xóm  là Tân Hòa 1

27 Xóm Trụ Sở 142 142 100,00% 0 0,00% 142 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

28 Xóm Cà 111 111 100,00% 0 0,00% 109 98,20% 2 1,80% 0 0,00%

29 Xóm Trại giữa 125 125 100,00% 0 0,00% 125 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

30 Xóm Vàng Ngoài 187 184 98,40% 0 0,00% 184 98,40% 0 0,00% 0 0,00%

31 Xóm Vo 150 150 100,00% 0 0,00% 150 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

32 Xóm Đồng Bốn 208 208 100,00% 0 0,00% 208 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

33 Xóm Hoà Lâm 183 182 99,45% 0 0,00% 182 99,45% 1 0,55% 0 0,00%
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34 Xóm La Lẻ 158 158 100,00% 0 0,00% 158 100,00% 99 62,66% 0 0,00%

Tổng số cử tri đại diện hộ tham gia 

ý kiến: 158 cư tri. Trong đó:158 cư 

tri đại diện hộ gia đình đồng ý 

phương án sắp xếp 2 xóm Vo và 

xóm  La Lẻ, nhưng có đề xuất ý 

khác:Có 02 cử tri đại diện hộ có ý 

kiến lấy tên là xóm Đồng Vân; có 

03 cư tri đại diện hộ có ý kiến lấy 

tên là xóm Núi Thần; có 94 cử tri 

đại diện hộ có ý kiến lấy tên là 

xóm Hợp Nhất

35 Xóm Na Bì 118 118 100,00% 0 0,00% 118 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

36 Xóm Cầu Muối 116 116 100,00% 0 0,00% 116 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

37 Xóm Tân Yên 122 122 100,00% 0 0,00% 122 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

38 Xóm Suối Lửa 123 118 95,93% 1 0,81% 116 94,31% 1 0,81% 0 0,00%
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Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến Ý kiến khác

39 Xóm Non Tranh 136 136 100,00% 0 0,00% 136 100,00% 0 0,00% 115 84,56%

Đồng ý phương án sắp xếp 2 xóm 

Đồng Bốn và xóm Non Tranh.  

Nhưng có ý khác đề nghị: Lấy tên  

sau sắp xép, sáp nhập là xóm Đồng 

Tranh, không lấy tên  là xóm Đồng 

Bốn
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